
TT
Thời gian làm 

bài
Họ và tên MSSV Lớp Khoa Ca tập huấn Kết quả Ghi chú

1
4/11/2019  

10:39:51 PM
Nguyễn Thu Phương 1953801012217 DS44A Luật Dân sự 7 24 / 30 Đạt

2
6/11/2019  

4:39:43 PM
Hoàng Gia Khôi Bảo 1953801012021 DS44A1 Luật Dân sự 2 26 / 30 Đạt

3
5/11/2019  

1:40:48 PM
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1953801012204 DS44A3 Luật Dân sự 8 29 / 30 Đạt

4
5/11/2019  

7:20:33 AM
Hồ Nguyễn Ngọc Huỳnh 1953801012112 DS44A2 Luật Dân sự 10 24 / 30 Đạt

5
6/11/2019  

2:56:03 PM
Đinh Trần Nữ Ngọc Như 1953801014155 HC44A3 Luật Hành chính 2 23 / 30 Không đạt

6
6/11/2019  

10:28:39 AM
Đào Quốc Việt 1953801015262 QT44 Luật Quốc tế 5 20 / 30 Không đạt

7
5/11/2019  

11:14:17 AM
Ngô Quang Tiến 1953801015224 QT44 Luật Quốc tế 10 27 / 30 Đạt

8
6/11/2019  

10:29:00 AM
Đỗ Thị Kim Uyên 1953801015256 QT44.3 Luật Quốc tế 11h-12h 25 / 30 Đạt

9
6/11/2019  

11:21:15 PM
Võ Quỳnh Như 193801090076 TMQT44.2 Luật Quốc tế 6/11/2019 27 / 30 Đạt

10
6/11/2019  

9:17:37 PM
Nguyễn Sơn Thiện 1953801015204 QT44.3 Luật Quốc tế 8 28 / 30 Đạt

11
5/11/2019  

9:49:25 PM
Nguyễn Thị Như Ý 1953801011353 TM44B Luật Thương mại 7 27 / 30 Đạt

12
5/11/2019  

9:32:45 PM
Huỳnh Thị Thu Hương 1953801011085 TM44A Luật Thương mại 3 28 / 30 Đạt
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13
5/11/2019  

9:35:39 PM
Trần Thị Tường Vy 1953801011350 TM44B3 Luật Thương mại 7 28 / 30 Đạt

14
6/11/2019  

8:22:17 PM
Nguyễn Hà Minh Nguyệt 1953401020143 TM43.1 Luật Thương mại 2 27 / 30 Đạt

15
6/11/2019  

8:43:48 PM
Lưu Thị Trúc Ly 1953801011128 TM44B Luật Thương mại 5 27 / 30 Đạt

16
6/11/2019  

11:05:31 PM
Nhữ Thị Ngọc Ánh 1953801011018 TM44A Luật Thương mại 6 28 / 30 Đạt

17
6/11/2019  

10:44:05 PM
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1953401010195 QTKD44B Quản trị 5 27 / 30 Đạt

18
4/11/2019  

10:51:58 PM
Thành Diệu Thịnh 1953401010155 QTKD44B Quản trị 5 28 / 30 Đạt

19
4/11/2019  

12:19:20 PM
Lưu Thị Hương Trà 1953401010177 QTKD44B Quản trị 5 22 / 30 Không đạt

20
6/11/2019  

8:45:30 AM
Lê Thanh Tiến 1953401010172 QTKD44B Quản trị 5 25 / 30 Đạt

21
4/11/2019  

1:07:59 PM
Huỳnh Hồ Ru Tơ 1953401010175 QTKD44B.2 Quản trị 2 30 / 30 Đạt

22
4/11/2019  

12:58:06 PM
Đinh Huỳnh Hương Thảo 1953401010148 QTKD44(B) Quản trị 5 19 / 30 Không đạt

23
5/11/2019  

12:31:20 PM
Trần Quốc Toàn 1953401010176 QTKD44B Quản trị Ca 22 / 30 Không đạt

24
5/11/2019  

2:08:04 PM
Trần Quốc Toàn 1953401010176 QTKD44B Quản trị Ca 22 / 30 Không đạt

25
7/11/2019  

11:26:21 AM
Đỗ Thị Tường Vi 1953401010212 QTKD44B Quản trị 5 22 / 30 Không đạt

26
4/11/2019  

10:19:12 AM
Hà Thị Kiều Oanh 1953401010115 QTKD44 Quản trị 5 23 / 30 Không đạt



27
4/11/2019  

10:29:28 AM
Đỗ Thị Anh Thư 1953401010159 QTKD44 Quản trị 5 24 / 30 Đạt

28
6/11/2019  

10:47:39 PM
Phạm Trần Mỹ Ngọc 1953401020137 QTL44A Quản trị 8 24 / 30 Đạt

29
7/11/2019 

2:02:56 PM
Nguyễn Ngọc An 1953401010001 CLCQTKD44 Quản trị 7 24 / 30 Đạt

30
4/11/2019  

4:49:42 PM
Lê Thị Thanh Thùy 1953401010166 QTKD44B Quản trị 5 25 / 30 Đạt

31
6/11/2019  

9:41:17 PM
Nguyễn Thị Yến 1953401010225 QTKD44B Quản trị 5 25 / 30 Đạt

32
6/11/2019  

10:48:31 PM
Nguyễn Thị Thùy Trang 1953401010192 QTKD44B Quản trị 5 25 / 30 Đạt

33
6/11/2019 

6:13:53 PM
Cao Thị Khánh Linh 1953401020092 QTL44A2 Quản trị 8 26 / 30 Đạt

34
6/11/2019  

7:49:57 PM
Trần Thái Ngọc 1953401020138 QTL44A2 Quản trị 8 26 / 30 Đạt

35
6/11/2019  

7:51:08 PM
Lê Thị Tú Nguyên 1953401020141 QTL44A2 Quản trị 8 26 / 30 Đạt

36
6/11/2019  

9:13:22 PM
Trần Thị Mỹ Linh 1953401020102 QTL44A2 Quản trị 7 26 / 30 Đạt

37
6/11/2019  

9:19:01 PM
Lỗ Ngọc Mỹ 1953401020126 QTL44A2 Quản trị 3 26 / 30 Đạt

38
6/11/2019  

9:22:55 PM
Trần Thị Diễm My 1953401020124 QTL44A2 Quản trị 7 26 / 30 Đạt

39
6/11/2019  

10:37:08 PM
Cao Thị Thu Hương 1953401020089 QTKD44 Quản trị 6 26 / 30 Đạt

40
4/11/2019  

12:49:39 PM
Đinh Phương Thảo 1953401010149 QTKD44B Quản trị 5 27 / 30 Đạt



41
5/11/2019  

2:57:42 PM
Đỗ Nhật Thuỷ Tiên 1953401010171 QTKD44B Quản trị 5 27 / 30 Đạt

42
5/11/2019  

3:25:22 PM
Nguyễn Thanh Sang 1953401010132 QTKD44B Quản trị 5 27 / 30 Đạt

43
6/11/2019  

9:36:06 PM
Lư Ngọc Bảo Trân 1953401010183 QTKD44B Quản trị 2 27 / 30 Đạt

44
6/11/2019  

9:37:47 PM
Lương Thị Hoàng Linh 1953401020098 QTL44 Quản trị 8 27 / 30 Đạt

45
6/11/2019  

10:04:32 PM
Võ Nguyễn Duy Nhân 1953401020147 QTL44A2 Quản trị 8 27 / 30 Đạt

46
6/11/2019  

10:42:56 PM
Nguyễn Đức Mạnh 1953401020112 QTL44A Quản trị 7 27 / 30 Đạt

47
7/11/2019  

2:42:35 AM
Nguyễn Thị Huyền Trân 1953401010185 QTKD44B Quản trị 2 27 / 30 Đạt

48
7/11/2019  

11:01:51 AM
Từ Bảo Minh 1953401020119 QTL44A2 Quản trị 8 27 / 30 Đạt

49
4/11/2019  

1:16:11 PM
Nguyễn Thanh Nhã Thi 1953401010152 QTKD44B Quản trị 5 28 / 30 Đạt

50
6/11/2019  

2:45:11 PM
Quách Đông Tín 1953401010174 QTKD44B Quản trị 5 28 / 30 Đạt

51
6/11/2019  

6:53:46 PM
Tạ Nguyễn Phương Trinh 1953401010196 QTKD K44B Quản trị 6/11/2019 28 / 30 Đạt

52
6/11/2019  

7:50:40 PM
Phạm Thị Vy Loan 1953401020106 QTL K44A2 Quản trị 7 28 / 30 Đạt

53
6/11/2019  

8:38:54 PM
Võ Thị Ngọc Ngà 1953401020128 QTL44A2 Quản trị 7 28 / 30 Đạt

54
6/11/2019  

8:48:48 PM
Nguyễn Anh Kinl 1953401020088 QTL44A Quản trị 8 28 / 30 Đạt



55
6/11/2019  

10:15:33 PM
Quách Trần Thúy Vy 1953401010220 QTKD44B2 Quản trị 5 28 / 30 Đạt

56
4/11/2019  

1:07:59 PM
Mai Thị Ngọc Trâm 1953401010180 QTKD44B2 Quản trị 2 29 / 30 Đạt

57
4/11/2019  

1:08:31 PM
Mai Thị Ngọc Trâm 1953401010180 QTKD44B2 Quản trị 2 29 / 30 Đạt

58
4/11/2019  

9:15:18 PM
Nguyễn Văn Thuyên 1953401010169 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

59
5/11/2019  

12:03:49 AM

Lăng Nguyễn Huyền 

Thương
1953401010164 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

60
6/11/2019  

8:14:53 PM
Lê Thảo Nguyên 195 340102 0140 QTL44A.2 Quản trị 8 29 / 30 Đạt

61
6/11/2019  

8:15:26 PM
Nguyễn Tường Vy 1953401010219 QTKD44B(2) Quản trị 5 29 / 30 Đạt

62
6/11/2019  

10:58:56 PM
Trần Thị Ngọc Trúc 1953401010199 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

63
6/11/2019  

11:00:32 PM
Nguyễn Thị Thu Trang 195 340101 0190 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

64
6/11/2019  

11:14:50 PM
Ngô Hải Trân 1953401010184 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

65
7/11/2019  

10:03:42 AM
Nguyễn Thị Ngân Huỳnh 1953401020081 QTL44A Quản trị 8 29 / 30 Đạt

66
6/11/2019  

6:22:27 PM
Cai Thị Ly Ly 1953401020110 QTL44A2 Quản trị 8 30 / 30 Đạt

67
6/11/2019  

8:27:31 PM
Chu Phan Ngọc Linh 1953401020093 QTL44A2 Quản trị 7 30 / 30 Đạt

68
6/11/2019  

9:10:48 PM
Hồ Hải Mi 1953401020113 QTL44A.2 Quản trị 7 30 / 30 Đạt



69
6/11/2019  

9:43:25 PM
Đào Thị Thùy Trang 195 340101 0187 QTKD44B2 Quản trị 5 30 / 30 Đạt

70
6/11/2019  

9:58:59 PM
Nguyễn Ngọc Thùy Linh 1953401020099 QTL44A Quản trị 2 26 / 30 Đạt

71
6/11/2019  

8:14:16 PM
Đoàn Vũ Huyền My 1953401020120 QTL44A2 Quản trị Ca 27 / 30 Đạt

72
6/11/2019  

8:58:55 PM
Nguyễn Hoàng Thục Nghi 1953401020133 QTL 44A.2 Quản trị 7 28 / 30 Đạt

73
6/11/2019  

9:31:48 PM
Lê Thị Thùy Linh 1953401020097 QTL44A.2 Quản trị 2 28 / 30 Đạt

74
6/11/2019  

10:43:39 PM
Đoàn Mỹ Linh 1953401020096 QTL44A2 Quản trị 7 28 / 30 Đạt

75
6/11/2019  

7:53:22 PM
Nguyễn Huỳnh Nhựt Tân 1953401010136 QTKDB.1 Quản trị 2 24 / 30 Đạt

76
4/11/2019  

1:24:15 PM
Phạm Thị Bảo Trâm 1953401010181 QTKD44B Quản trị 5 26 / 30 Đạt

77
7/11/2019  

12:23:09 AM
Từ Thanh Tuyền 1953401010204 QTKD44B Quản trị 3 26 / 30 Đạt

78
6/11/2019  

3:03:38 PM
Lương Ngô Thành Công 1953401010018 CLCQTKD44 Quản trị 7 27 / 30 Đạt

79
6/11/2019  

10:26:29 PM
Trương Ngọc Bảo Trân 1953401010186 QTKD44B Quản trị 2 27 / 30 Đạt

80
4/11/2019  

6:52:31 PM
Dương Thị Thuỷ 1953401010168 QTKD44B2 Quản trị 5 29 / 30 Đạt

81
4/11/2019 

7:19:58 PM
Lê Hoài Thư 1953401010160 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

82
4/11/2019  

7:58:04 PM
Bùi Hoàng Lâm Tho 1953401010156 QTKD44B(1) Quản trị 5 29 / 30 Đạt



83
6/11/2019  

10:01:58 PM
Thới Thị Nhật Trang 1953401010193 QTKD44B Quản trị 5 30 / 30 Đạt

84
7/11/2019  

1:49:15 PM
Đỗ Huỳnh Ngọc Tiên 1953401010170 CLCQTKD44 Quản trị 2 20 / 30 Không đạt

85
6/11/2019  

6:29:40 PM
Võ Thị Hồng Luyến 1953401020109 QTL44A2 Quản trị 

Ca ngày 

14/10/2019
27 / 30 Đạt

86
6/11/2019  

9:58:42 PM
Lê Lâm Yến Nhi 1.953.401.020.149 QTL44A2 Quản trị 7 27 / 30 Đạt

87
6/11/2019  

7:18:10 PM
Đinh Duy Khiết 1953401020086 QTL44A2 Quản trị 2 28 / 30 Đạt

88
6/11/2019  

7:40:45 PM
Lê Đặng Phương Nghi 1953401020132 QTL44A2 Quản trị 2 28 / 30 Đạt

89
6/11/2019  

8:33:05 PM
Lê Nguyễn Cẩm Ly 1953401020111 QTL44A2 Quản trị 7 28 / 30 Đạt

90
6/11/2019  

10:39:15 PM
Trần Văn Thành 1953401010227 QTKD44B Quản trị 5 28 / 30 Đạt

91
6/11/2019  

7:57:15 PM
Trần Thị Tường Vy 1953401010221 QTKD44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt

92
5/11/2019  

8:54:24 AM
Mã Thuý Vi 1953801015261 44.3 Quản trị 4 24 / 30 Đạt


